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	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
( 2 điểm)
	Câu 1: Chọn đáp án đúng ( 2 điểm)

	
	a) Cụm từ “ COLLAR POINTS NOT MIRROR” là:
A) Cổ không đối xứng
	0.25

	
	b) Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn đóng gói cho bộ phận hoàn thành, bao gồm:
D) Đáp án A, B, C đều đúng
	0.25

	
	c) Nguyên tắc chọn nhà cung cấp là:
C) Giá cả hợp lý; Chất lượng sản phẩm; Thời gian giao hàng
	0.25

	
	d) Giai đoạn phát triển đơn hàng gồm các mẫu sau:
D) Đáp án A, B, C đều đúng
	0.25

	
	e) Mẫu chào hàng luôn may theo size cơ bản, còn được gọi là:
B) Proto sample
	0.25

	
	f) Mẫu chào hàng luôn may theo size cơ bản và:
C) May theo tài liệu và phát họa mẫu của khách hàng
	0.25

	
	g) Công việc của nhân viên quản lý đơn hàng gồm mấy bước:
B) 12
	0.25

	
	h) Khi lập báo cáo trong công tác quản lý đơn hàng, thông tin trên tài liệu kỹ thuật không khớp với mẫu khách hàng gửi, cần giải quyết:
C) Đáp án A, B đúng
	0.25

	Câu 2
( 1.5 điểm)
	a) Trình bày khái niệm về quản lý đơn hàng ngành May? ( 0.5 điểm)

	
	- Quản lý đơn hàng ngành May là chuỗi công tác thực hiện thông qua quá trình làm việc với khách hàng bắt đầu từ giai đoạn thương mại, phát triển mẫu sản phẩm, tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên phụ liệu, triển khai và kiểm soát toàn bộ đơn hàng cho đến khi hoàn thành sản phẩm theo đúng yêu cầu chất lượng, số lượng và đúng thời gian giao hàng đã ký kết trên hợp đồng với giá cả đã thỏa thuận 
	0.5

	
	b) Trình bày mục đích của  Mẫu tiền sản xuất ( PP sample/ Approval sample)  là gì? ( 1 điểm)

	
	-   Là mẫu may sử dụng đúng NPL để gửi cho khách hàng duyệt lại toàn diện trước khi bắt đầu cắt đơn hàng đại trà. Nếu khách hàng chưa duyệt mẫu PP, dù đã nhận đơn hàng nhà máy cũng không được triển khai sản xuất.
	0.5

	
	- Khi thực hiện mẫu PP đièu kiện tiên quyết là đúng – đạt – đẹp để được khách hàng chấp nhận và tránh được mọi trì hoãn cho kế hoạch lên chuyền.
	0.5

	Câu 3
( 2 điểm)

	Trình bày nhiệm vụ của bộ phận quản lý đơn hàng trong Doanh nghiệp May?
 ( 2 điểm)

	
	· Làm hài lòng mọi tiêu chí đánh giá nhà máy từ phía khách hàng
	0.25

	
	· Thực hiện phát triển sản phẩm và chào giá
· Liên lạc chặt chẽ với khách hàng để đáp ứng mọi yêu cầu và đạt được thỏa thuận cho mọi vấn đề
	0.25

	
	· Thực hiện ký kết hợp đồng kinh doanh
	0.25

	
	· Tính toán và lập các báo cáo về chi phí, doanh thu, bồi thường sai phạm về chất lượng và thông tin đầy đủ với bộ phận tài chính
	0.25

	
	· Liên tục cập nhật thông tin về đơn hàng cho các bộ phận liên quan
	0.25

	
	-    Đảm bảo nguồn đơn hàng, nguồn cung cấp nguyên phụ liệu đầy đủ cho quá trình sản xuất được liên tục
	0.25

	
	-   Lập kế hoạch cho việc triển khai thực hiện đơn hàng đúng với tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chí đã cam kết
· Giám sát, giải quyết, báo cáo mọi vấn đề liên quan đến quá trình thực hiện đơn hàng
	0.25

	
	· Kiểm soát tiến độ sản xuất, dự phòng các giải pháp cần thiết
· Triển khai kế hoạch giao hàng đúng hạn 
	0.25

	Câu 4
( 2 điểm)

			Một sản phẩm quần tây nam có chiều dài quần là 110cm, yêu cầu hãy tính định mức chỉ với các hệ số sau:

	Đường may
	Hệ số
	Số lần

	May 1 kim
	3
	2

	Vắt sổ 3 chỉ
	14
	4

	Vắt sổ 5 chỉ
	20
	2


           Hãy tính định mức chỉ : đường may 1 kim, đường vắt sổ 3 chỉ?


	
		Định mức chỉ may 1kim  =
	(chiều dài + đầu vào+ đầu ra) x số lần x hệ số
	   = ( mét)

	
	100
	



	Định mức chỉ may 1kim  =
	(110 + 5+ 5) x 2 x 3
	   = 7,2 ( mét)

	
	100
	



	0.5

0.5

	
		Định mức VS3C=
	(chiều dài + đầu vào+ đầu ra) x số lần x hệ số
	   = ( mét)

	
	100
	

	
	
	

	Định mức VS3C=
	(110 + 5+ 5) x 4 x 14
	   = 67,2 ( mét)

	
	100
	
	



	0.5

0.5

	Câu 5
( 2.5 điểm)

	Cho bảng thông số sau:
	STT
	Mô tả
	Size M
(cm)
	[image: ]

	1
	Dài áo đo từ góc cổ vai
	70
	

	2
	Ngang ngực
	52
	

	3
	Ngang lai
	52
	

	4
	Ngang vai
	42
	

	5
	Ngang bắp tay
	25
	

	6
	Dài tay
	20
	

	7
	Ngang cửa tay
	18
	

	8
	Dài trụ
	13
	

	9
	Rộng nẹp trụ
	3,5
	

	10
	Cao lai
	2,5
	

	11
	Cao bo lai tay
	2
	



a)Hãy ước tính định mức vải cho sản phẩm trên với khổ vải cắt là 58”
b)Hãy tính chi phí vải cho mã hàng trên với số lượng đơn hàng là 5000 sản phẩm, đơn giá vải là $4,5/yds, % hao hụt khi tính giá sản phẩm là 2%

	
	a) Tính định mức: ( 1.5 điểm)

	
	[bookmark: _GoBack]Thân trước = (73,5 x 54)/147,32 = 26,94 cm
	0.25

	
	Thân sau = (73.5 x 54)/147,32 = 26,94 cm
	0.25

	
	Tay áo = (22 x 27)/147,32 = 4,032 cm
	0.25

	
	Nẹp trụ  = (9 x 17)/147,32 = 1,04 cm
	0.25

	
	Định mức vải/sản phẩm = 26,94 + 26,94 + (4,032 x 4) +(1,04 x 2) = 72,088 cm = 0,72088m = 0,79yds
	0.5

	
	b) Tính chi phí vải cho đơn hàng:( 1 điểm)

	
	Tổng số lượng vải cho cả đơn hàng = 0,79 x 5000 =  3950 yds
	0.25

	
	Chi phí vải cần cho 1sản phẩm = 4,5 x 0,79  = $3,555
	0.25

	
	Chi phí vải cho cả đơn  hàng = 3,555 x 3950 x 1,02 = $ 14323,095
	0.5

	Cộng điểm
	10
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